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         3. Cảnh báo diễn biến của Bão (từ 48 đến 72 giờ tới): Bão đã suy yếu

<Cấp 6

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ

TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số: XTND-17/08h00/PTHO

                                                         TIN BÃO KHẨN CẤP                                                    

     (Cơn bão số 3)

Phú Thọ, ngày 22 tháng 7 năm 2025

          1. Hiện trạng Bão

Hướng, tốc 

độ 

   Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; 

đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật 

cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng 

Hà có gió mạnh cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 

7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;. 

trên khu vực tỉnh Phọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi 

trên 70mm.   

  Hồi 07 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên 

vùng biển ven bờ Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-

88km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Cấp 6,

giật cấp 8

Phía Bắc

vĩ tuyến

18,5N;

phía Tây

kinh tuyến

109,0E 

Cấp 3: khu vực 

vịnh Bắc

Bộ, vùng biển 

ven bờ và

đất liền các tỉnh 

từ Quảng

Ninh đến Thanh 

Hoá

         2. Dự báo diễn biến Bão (trong 12 đến 24 giờ tới)  



Hình 1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ Bão số 3, phát lúc 08h00 ngày 22/7/2025

         4. Dự báo tác động của bão đối với tỉnh Phú Thọ

        Khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh (gồm các điểm dự báo: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, 

Đoan Hùng, Phong Châu, Phù Ninh, Tam Nông, Lâm Thao, Việt Trì, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tam 

Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc)  gió sẽ mạnh dần 

lên cấp 4 - 5, giật cấp 6;  

Khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh (Gồm các điểm dự báo: Tân Sơn, Thanh Thủy, Thanh Sơn, 

Minh Đài, Yên Lập, Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Lương Sơn, 

Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn) gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7. (Phụ 

lục 1)

         + Mưa lớn

        Từ nay (22/7) đến ngày 24/7, trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất 

to và dông . Lượng mưa phổ biến như sau:

       - Khu vực phía Bắc và Nam tỉnh (gồm các điểm dự báo: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan 

Hùng, Phong Châu, Phù Ninh, Tam Nông, Lâm Thao, Việt Trì, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tam Đảo, 

Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc): 70-150mm, có nơi lớn 

hơn 200mm.

       - Khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh  (Gồm các điểm dự báo: Tân Sơn, Thanh Thủy, Thanh 

Sơn, Minh Đài, Yên Lập, Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Lương 

Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn) : 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. (Phụ lục 2)

           Dự báo tác động của mưa lớn: 

        + Gió mạnh

      Dự báo tác động của gió mạnh: Gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ 

cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

        Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.



Phụ lục 1: Điểm dự báo gió mạnh (từ cấp 6 trở lên) tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã/phường

Minh Đài, Yên Lập

Xã Minh Đài (KT Minh Đài), xã Xuân Đài (vường quốc gia Xuân Sơn),Xã 

Yên Lập, xã Thượng Long, xã Sơn Lương, xã Xuân Viên, xã Minh Hòa, xã 

Trung Sơn; xã Tân Sơn, xã Long Cốc, xã Lai Đồng, xã Thu Cúc

Hòa Bình, Lương Sơn, 

Kim Bôi, Cao Phong

Phường Thống Nhất; Phường Hòa Bình; Phường Tân Hòa, Xã Cao Phong; 

Xã Mường Thàng; Xã Thung Nai, Xã Lương Sơn; Xã Liên Sơn; Xã Cao 

Dương, Xã Kim Bôi; Xã Mường Động; Xã Nật Sơn, Phường Kỳ Sơn; Xã 

Thịnh Minh

Lạc Thủy, Yên Thủy
Xã Lạc Thủy; Xã An Nghĩa; Xã An Bình, Xã Yên Thủy; Xã Yên Trị; Xã 

Lạc Lương

Thanh Sơn, Thanh Thủy
Xã Thanh Sơn, xã Võ Miếu, xã Văn Miếu, xã Cự Đồng, xã Hương Cần, xã 

Khả Cửu, xã Yên Sơn, Xã Thanh Thủy, xã Đào Xá, xã Tu Vũ

Điểm dự báo Các Xã/phường

         Dự báo viên: Vũ Thị Ngọc Lan

08h00         Tin phát lúc: 

         Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

         Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật 

mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

         + Dông, lốc xoáy:

         - Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông; có thể làm 

quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do 

ngập úng đường. Có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong mưa lớn.

         - Có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt 

hại cho mùa màng.

        - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy 

đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

           Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h00 ngày 22/7/2025



Tam Đảo Xã Tam Đảo, Xã Đại Đình, Xã Đạo Trù

Mai Châu, Đà Bắc, Lạc 

Sơn, Tân Lạc

Xã Mai Châu; Xã Mai Hạ, Xã Pà Cò; Xã Bao La; Xã Tân Mai, Xã Tân Lạc; 

Xã Mường Bi; Xã Mường Hoa, Xã Toàn Thắng; Xã Vân Sơn, Xã Hợp Kim; 

xã Dũng Tiến, Xã Lạc Sơn; Xã Thượng Cốc; Xã Ngọc Sơn; Xã Quyết 

Thắng, Xã Đại Đồng; Xã Yên Phú; Xã Mường Vang; Xã Nhân Nghĩa, Xã 

Đà Bắc; Xã Cao Sơn; Xã Tiền Phong, Xã Tân Pheo; Xã Đức Nhân; Xã Quý 

Đức

Thanh Sơn, Thanh Thủy

Xã Thanh Sơn, xã Võ Miếu, xã Văn Miếu, xã Cự 

Đồng, xã Hương Cần, xã Khả Cửu, xã Yên Sơn, 

Xã Thanh Thủy, xã Đào Xá, xã Tu Vũ

100-200, có nơi trên 

250mm

Đoan Hùng, Thanh Ba

Xã Đoan Hùng, xã Tây Cốc, xã Chân mộng, xã 

Chí Đám, xã Bằng Luân, xã Thanh Ba, xã 

Quảng Yên, xã Hoàng Cương, xã Đông Thành, 

xã Liên Minh, xã Chí Tiên

70-150, có nơi trên 200mm

        Phụ lục 2: Các điểm dự báo mưa lớn tương ứng với hành chính cấp xã/Phường

Điểm dự báo Các Xã/phường Tổng lượng mưa (mm)

Minh Đài, Yên Lập

Xã Minh Đài (KT Minh Đài), xã Xuân Đài 

(vường quốc gia Xuân Sơn),Xã Yên Lập, xã 

Thượng Long, xã Sơn Lương, xã Xuân Viên, xã 

Minh Hòa, xã Trung Sơn; xã Tân Sơn, xã Long 

Cốc, xã Lai Đồng, xã Thu Cúc

100-200, có nơi trên 

250mm

Việt Trì

Phường Việt Trì (Trạm KT Việt Trì), phường 

Nông Trang, phường Thanh Miếu, xã Vân Phú, 

Xã Hy Cương (Di tích QG Đền Hùng)

70-150, có nơi trên 200mm

Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam 

Nông

Xã Hạ Hòa, xã Đoan Thượng, xã Yên Kỳ, xã 

Vĩnh Chân, xã Văn Lang, xã Hiền Lương (Đền 

Mẫu, Di tích QG), xã Tam Nông, xã Thọ Văn, 

xã Vạn Xuân, xã Hiền Quan, Xã Cẩm Khê, xã 

Phú Khê, xã Hùng Việt, xã Đồng Lương, xã Văn 

Bán, xã Tiên Lương.

70-150, có nơi trên 200mm

Phong Châu, Phù Ninh, 

Lâm Thao

Phường Phú Thọ, xã Trạm Thảm, phường 

Phong Châu, phường Âu Cơ, Xã Phù Ninh, xã 

Dân Chủ, xã Phú Mỹ, xã Bình Phú, Xã Xuân 

Lũng, xã Lâm Thao, xã Phùng Nguyên, xã Bản 

Nguyên

70-150, có nơi trên 200mm



Vĩnh Yên, Bình Xuyên, 

Phúc Yên

Phường Vĩnh Yên, Phường Vĩnh Phúc, Xã Bình 

Nguyên, Xã Xuân Lãng, Xã Bĩnh Xuyên, Xã 

Bình Tuyển, Phường Phúc Yên, Phường Xuân 

Hòa

70-150, có nơi trên 200mm

Tam Đảo Xã Tam Đảo, Xã Đại Đình, Xã Đạo Trù 100-200

Lập Thạch, Sông Lô, Tam 

Dương

Xã Tam Sơn, Xã Sông Lô, Xã Hải Lựu, Xã Yên 

Lãng, Xã Lập Thạch, Xã Sơn Đông, Xã Tiên 

Lữ, Xã Thái Hòa, Xã Liên Hòa, Xã Hợp Lý, xã 

Tam Dương; xã Hội Thịnh; xã Hoàng An; xã 

Tam Dương Bắc

70-150, có nơi trên 200mm

Vĩnh Tường, Yên Lạc

Xã Vĩnh Tường, Xã Thổ Tang, Xã Vĩnh Hưng, 

Xã Vĩnh An,  Xã Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Thành, Xã 

Yên Lạc, Xã Tề Lỗ, Xã Liên Châu, Xã Tam 

Hồng, Xã Nguyệt Đức,

75-150, có nơi trên 200mm

Mai Châu, Đà Bắc, Lạc 

Sơn, Tân Lạc

Xã Mai Châu; Xã Mai Hạ, Xã Pà Cò; Xã Bao 

La; Xã Tân Mai, Xã Tân Lạc; Xã Mường Bi; Xã 

Mường Hoa, Xã Toàn Thắng; Xã Vân Sơn, Xã 

Hợp Kim; xã Dũng Tiến, Xã Lạc Sơn; Xã 

Thượng Cốc; Xã Ngọc Sơn; Xã Quyết Thắng, 

Xã Đại Đồng; Xã Yên Phú; Xã Mường Vang; 

Xã Nhân Nghĩa, Xã Đà Bắc; Xã Cao Sơn; Xã 

Tiền Phong, Xã Tân Pheo; Xã Đức Nhân; Xã 

Quý Đức

100-200, có nơi trên 

250mm

Hòa Bình, Lương Sơn, 

Kim Bôi, Cao Phong

Phường Thống Nhất; Phường Hòa Bình; 

Phường Tân Hòa, Xã Cao Phong; Xã Mường 

Thàng; Xã Thung Nai, Xã Lương Sơn; Xã Liên 

Sơn; Xã Cao Dương, Xã Kim Bôi; Xã Mường 

Động; Xã Nật Sơn, Phường Kỳ Sơn; Xã Thịnh 

Minh

100-200, có nơi trên 

250mm

Lạc Thủy, Yên Thủy
Xã Lạc Thủy; Xã An Nghĩa; Xã An Bình, Xã 

Yên Thủy; Xã Yên Trị; Xã Lạc Lương

100-200, có nơi trên 

250mm




